NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN 17 (9/12-15/12/2019 )
	Tuần
	Nội dung sinh hoạt
	Ghi chú

	17

	- Chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm
- Xem lại những học sinh vắng, trốn dò bài, liên lạc với PHHS. 
- Kiểm tra sổ báo bài học sinh, ký duyệt. Chú ý lịch kiểm tra
- HS nhận số báo danh, GVCN nhắc nhở HS đóng các khoản thu đầu năm

- Phát phiếu liên lạc 
- Tiếp tục nhắc nhở HS đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe moto, xe máy, xe đạp điện.
- Phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định, khuyến khích đem theo các bình đựng nước sử dụng nhiều lần, hạn chế sử dụng hộp xốp, chai nhựa.
- Kể chuyện về Bác và văn nghệ đầu tuần: Tuần 17 (9/12): 7a 9

	

	Ngày kiểm tra
	Khối  8
	Khối 9
	Khối 6
	Khối 7

	Thứ sáu

13/12/2019
	
	
	Công nghệ (45’ - 15 g 45)
	Công nghệ (45’ - 15 g 45)

	Thứ Hai
16/12/2019
	Ngữ văn    (90’ - 7 g 30)

Vật lý         (45’ - 9 g 45)
	Ngữ văn   (90’ - 7 g 30)

Vật lý        (45’- 9 g 45)
	Ngữ văn    (90’ - 13 g 00)

Vật lý         (45’ - 15 g 15)
	Ngữ văn   (90’ -  13 g 00)

Vật lý        (45’ -  15 g 15)

	Thứ  Ba
17/12/2019
	Sinh học    (45’ - 7 g 30)

Địa lí         (45’ -  9 g 00)
	Sinh học   (45’ - 7 g 30)

Địa lí         (45’ - 9 g 00)
	Sinh học    (45’ - 13 g 00)

Địa lí         (45’ -  14 g 30)
	Sinh học   (45’ -  13 g 00)

Địa lí         (45’ -  14 g 30)

	Thứ Tư
18/12/2019
	Toán          (90’ - 7 g 30)

Lịch sử      (45’ -  9 g 45)
	Toán          (90’ - 7 g 30)

Lịch sử      (45’ - 9 g 45)
	Toán          (90’ - 13 g 00)

Lịch sử      (45’ - 15 g 15)
	Toán          ( 90’- 13 g 00)

Lịch sử      (45’ -  15 g 15)

	Thứ Năm

19/12/2019
	Tiếng Anh (60’ - 7 g 30)

GDCD       (45’ - 9 g 15)
	Tiếng Anh (60’ - 7 g 30)

GDGD       (45’ - 9 g 15)
	Tiếng Anh (60’ - 13 g 00)

GDCD       (45’ - 14 g 45)
	Tiếng Anh (60’ - 13 g 00)

GDCD        (45’ -14 g 45)

	Thứ Sáu

20/12/2019
	Hoá            (45’ - 7 g 30)
Công nghệ (45’ -  9 g 00)
	Hoá            (45’ - 7 g 30)
Công nghệ (45’ -  9 g 00)
	
	


BÁO CÁO TUẦN

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI 


I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 (02 – 06/12/2019)

- Chiêu sinh, sinh hoạt lớp trống kèn

- Chiêu sinh CLB âm nhạc, CLB dẫn chương trình (MC), CLB Chỉ huy Đội

- Tổ chức hoạt động giờ ra chơi.

- Học lớp Tổng phụ trách D38 (Thứ 3 & 4 ngày 03, 04/11/2019)

- Tổng kết thi đua tuần

- Phát động cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến


- Triển khai nội dung hoạt động: Hội thi văn nghệ cấp huyện (3/1/2020), Hội thi nghi thức cấp huyện (12/01/2019), hội trại 04/01/2019. 


- Tuyển chọn thi chỉ huy đội giỏi cấp huyện (15/02)


- Chiêu sinh CLB nhiếp ảnh.


- Họp giao ban Tổng phụ trách tháng 12/2019 (13:30 thứ 5 ngày 05/12/2019)

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 17 (09 – 13/12/2019)

- Chiêu sinh, sinh hoạt lớp trống kèn

- Chiêu sinh CLB âm nhạc, CLB dẫn chương trình (MC), CLB Chỉ huy Đội

- Tổ chức hoạt động giờ ra chơi.

- Học lớp Tổng phụ trách D 38 (Thứ 3 & 4 ngày 10, 11/11/2019)

- Tổng kết thi đua tuần


- Triển khai nội dung hoạt động: Hội thi văn nghệ cấp huyện (4/1/2020), Hội thi nghi thức cấp huyện (12/01/2020), hội trại 04/01/2019. Thanh thiếu nhi Nhà Bè hướng về biển đảo quê hương (28/12/2019). Hội thi chào năm Canh Tý năm 2020 (16/01/2020 tại Nhà thiếu nhi)


- Ôn tập chỉ huy đội giỏi cấp huyện (15/02/2020)


- Chiêu sinh CLB nhiếp ảnh.


III. CHI ĐỘI (CÁC LỚP)


- Phổ biến chiêu sinh lớp trống kèn (học vào các ngày thứ 3 -5 từ 17:15 – 18:15)


- Phổ biến chiêu sinh CLB âm nhạc, CLB dẫn chương trình(MC), CLB Chỉ huy Đội


- Đăng ký và thanh toán Báo mực tím trước trong ngày Thứ 2 hàng tuần. 


IV. NỘI DUNG TRỌNG TÂM THÁNG


- Xây dựng công trình măng non cấp Liên Đội.


- Xây dựng chương trình năm.

	
	
	
	KẾT QUẢ THI ĐUA
	
	

	
	
	
	Tuần: 16. Từ ngày 02/12 đến 06/12/2019
	
	

	Lớp
	Sáng
	Chiều
	Vắng
	Trễ
	Vi pham
	Điểm cộng phong trào
	Tổng
	Số tiết
	Điểm TB
	Hạng

	6a1
	420
	220
	5
	10
	20
	0
	605
	32
	18.906
	2

	6a2
	378
	336
	10
	6
	90
	0
	608
	36
	16.889
	5

	6a3
	378
	360
	35
	4
	145
	0
	554
	37
	14.973
	7

	6a4
	250
	278
	15
	12
	35
	0
	466
	27
	17.259
	3

	6a5
	398
	352
	0
	4
	75
	0
	671
	39
	17.205
	4

	6a6
	420
	320
	5
	4
	5
	0
	726
	37
	19.622
	1

	6a7
	356
	300
	10
	12
	80
	0
	554
	33
	16.788
	6

	6a8
	398
	338
	0
	 
	75
	1
	662
	38
	17.421
	9

	6a9
	420
	300
	10
	 
	 
	7
	717
	36
	19.917
	1

	6a10
	416
	360
	0
	 
	25
	8
	759
	39
	19.462
	2

	7a1
	294
	288
	20
	2
	95
	1
	466
	30
	15.533
	13

	7a2
	415
	354
	10
	 
	85
	3
	677
	39
	17.359
	10

	7a3
	379
	315
	10
	2
	80
	18
	620
	36
	17.222
	11

	7a4
	380
	331
	15
	2
	35
	17
	676
	36
	18.778
	5

	7a5
	400
	319
	5
	4
	80
	5
	635
	37
	17.162
	12

	7a6
	394
	298
	20
	 
	65
	17
	624
	35
	17.829
	8

	7a7
	340
	335
	0
	2
	60
	9
	622
	34
	18.294
	7

	7a8
	399
	255
	0
	2
	40
	3
	615
	33
	18.636
	6

	7a9
	360
	369
	10
	 
	20
	3
	702
	37
	18.973
	4

	7a10
	418
	378
	0
	 
	25
	3
	774
	40
	19.350
	3

	8a1
	381
	380
	35
	12
	235
	0
	479
	39
	12.282
	11

	8a2
	408
	391
	75
	8
	150
	0
	566
	41
	13.805
	9

	8a3
	398
	379
	15
	 
	5
	0
	757
	39
	19.410
	4

	8a4
	332
	323
	50
	6
	135
	0
	464
	36
	12.889
	10

	8a5
	400
	378
	10
	 
	 
	19
	787
	39
	20.179
	1

	8a6
	391
	327
	15
	4
	105
	2
	596
	39
	15.282
	8

	8a7
	420
	335
	5
	4
	70
	45
	721
	39
	18.487
	5

	8a8
	391
	310
	0
	8
	 
	0
	693
	39
	17.769
	6

	8a9
	400
	420
	0
	2
	 
	0
	818
	41
	19.951
	2

	8a10
	400
	435
	0
	 
	150
	0
	685
	42
	16.310
	7

	8a11
	380
	416
	0
	 
	 
	1
	797
	40
	19.925
	3

	9a1
	420
	380
	35
	10
	10
	0
	745
	40
	18.625
	7

	9a2
	396
	366
	5
	4
	120
	0
	633
	39
	16.231
	9

	9a3
	400
	400
	10
	2
	15
	4
	777
	40
	19.425
	2

	9a4
	404
	395
	20
	4
	50
	0
	725
	41
	17.683
	8

	9a5
	415
	380
	15
	10
	10
	0
	760
	40
	19.000
	5

	9a6
	420
	340
	10
	6
	20
	2
	726
	38
	19.105
	4

	9a7
	340
	340
	10
	14
	 
	1
	657
	34
	19.324
	3

	9a8
	420
	400
	10
	2
	10
	0
	798
	41
	19.463
	1

	9a9
	380
	400
	10
	6
	30
	0
	734
	39
	18.821
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	6a1: 5hs trễ. Hưng nói tục, ăn vụng 3hs
	
	
	
	
	

	-
	6a2: 3hs trễ, KTB: 10hs, không sách: 7hs, Thư MTT
	
	
	
	

	
	6a3: 2hs trễ, MTT: không sách: 4hs, 13hs MTT, KTB: 9hs, Nguyên không đề cương, Đăng MTT + KCB

	-
	6a4: 6hs trễ, MTT: 7hs
	
	
	
	
	
	
	

	-
	6a5: 2hs trễ, MTT: 5 hs, KCB: 4hs,  KLB: 6hs
	
	
	
	

	-
	6a6: 2hs trễ, V. Anh viết bài không đủ, 
	
	
	
	
	

	-
	6a7: 6hs trễ, KCB: 3hs, KTB: 2hs, MTT: 8hs. KĐC: 3hs
	

	-
	6a8: KTB: 6hs. MTT: Quân, KCB: 6hs; 8hs vi phạm
	
	
	
	

	-
	6a10: KTB: 3hs. H. Nam không tập + vẽ bậy
	
	
	
	

	-
	7a1: Hiếu trễ. KCB: 3hs, không sách: 4hs. KTB: 8hs, MTT: 2hs, Nghĩa ngủ, Lâm ăn vụng

	-
	7a2: MTT: 12 hs. KCB: 2hs. Khang chửi thề, Sơn xúc phạm bạn
	

	-
	7a3: Tài trễ. MTT: 10hs, Danh KĐC + KTB + nói chuyện. Cường KTB. Hào KCB, Tài mất ĐC

	-
	7a4: Lĩnh trễ. Nghi, Linh đùa giỡn giờ học. Phúc KCB. 4hs ăn vụng
	

	-
	7a5: 2hs trễ. KLB: 10hs. Bảo tự ý ra ngoài. MTT: 3hs. Việt nói leo. Mai KTB
	

	-
	7a6: 2hs trốn chào cờ ở NVS. MTT: 5hs. 2hs ăn vụng. 5hs KLB
	

	-
	7a7: Khoa trễ. 12hs KTB
	
	
	
	
	
	
	

	-
	7a8: Khoa trễ. Hào KCB. T. Hiếu SDTL; KTB: 3hs
	
	
	
	

	-
	7a9: KLB: 7hs. T. Trung không nghiêm túc, Hoàng MTT. Khoa, Thái không có BTVN
	

	-
	7a10: Vy mang trà sữa lên lớp. Như, Vy nói chuyện giờ xếp hàng. Trân KTB. L. Anh KLB

	
	8a2: 4hs trễ. 3hs ý thức khém. Vy KCB. Duy nói chuyện. 10hs KĐC. KTB: 8hs. 6hs MTT. 

Vinh đổi chỗ

	
	8a3: KTB: 3hs. Khánh KLB

8a4: 3hs trễ. Việt viết BB. Đạt KLB, 8hs giỡn, 2hs ăn vụng, 2 hs ngủ. Ly hát + ăn vụng + nói chuyện. Trúc làm việc riêng. KCB: 5hs. Đạt nói tục. KTB: 3hs. 

	-
	8a6: 2hs trễ. 12hs KLB. MTT: 2hs. Y. Thảo 1 tập ghi nhiều môn. Huy KTB. 2hs đổi chỗ, 3hs vi phạm

	
	8a7: 2hs trễ. Nhung KTB. Hậu KLB. Mỹ ăn vụng. 4hs không sách. 
8a8: 4hs trễ. KTB: 3hs. Thắng, Tiền trả treo gv. Tiến KLB + KTB. Tiến, Linh đổi chỗ. Nhân không đồng phục. 2hs ăn vụng. MTT: 4hs
	
	

	-
	8a9: Huyền trễ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	8a10: 30hs KLB
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	9a1: 5hs trễ. 2hs ra khỏi chỗ. 
	
	
	
	
	
	

	-
	9a2: KTB: Huy, Kim. 2hs trễ.KTB: 3hs. MTT: 3hs. Tâm quay tài liệu. KTB: 8hs. MTT: 2hs

	-
	9a3: Thái trễ + không báo bài + KTB
	
	
	
	
	

	-
	9a4: 2hs trễ. Dũng vô lễ. Phát KĐC + không chú ý + KLB. KTb: 5hs
	

	-
	9a5: 5hs trễ. Trân không ghi BB + KTB.
	
	
	
	
	

	-
	9a6: 3hs trễ. T. Anh, Khánh không nghiêm túc xếp hàng. . Phát nhai kẹp. Quý nói chuyện

	-
	9a7: 7hs trễ. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	9a8: X. Nhi mang đt. My trễ. X. Nhi KĐC
	
	
	
	
	

	-
	9a9: 2hs giỡn trong NVS. 2hs trễ + không BB + KTB
	
	
	
	


